
Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu
Cơ quan cấp, ngày cấp

1 NGUYỄN THỊ HÒA 39I8013580 01/07/2022 100

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa).

Thửa số 274, tờ bản đồ 104 theo 

giấy CNQSDĐ, Làng Bua, xã Ia Pnôn, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ HÒA 16/06/1977 044177008608
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0971781642

2 NGUYỄN VĂN VINH. 39I8013581 04/07/2022 500
Thu mua hàng nông sản 

(trừ mủ cao su).

140 Quang Trung, TDP 1, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
NGUYỄN VĂN VINH. 14/06/1905 231032611 CA.Gia Lai; 26/6/2011 0396689999

3 NGUYỄN HỒNG HẢI. 39I8013582 04/07/2022 2365
Thu mua hàng nông sản 

(trừ mủ cao su).

Thửa số 22, tờ bản đồ 22I, theo giấy 

CNQSDĐ, Đường Ngô Quyền, TDP 7, 

thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

NGUYỄN HỒNG HẢI. 01/06/1969 040069011875
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;22/03/2022

0398648339

1971

4 THÀNH ĐẠT. 39I8013583 04/07/2022 200 Dịch vụ cầm đồ.
494 Quang Trung, tổ dân phố 4, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

DƯƠNG THỊ LINH 

ĐAN 
10/01/1983 066183012050

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;01/09/2021

0968887079

5 LÊ ĐÌNH CHIẾN. 39I8013584 04/07/2022 100
Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su).

Thửa đất số 15, tờ bản đồ 21 theo 

giấy CNQSDĐ, Làng Le II, xã Ia 

Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

LÊ ĐÌNH CHIẾN. 10/01/1983 066183012050
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;01/09/2021

0968887079

6 TRẦN THỊ KIM YẾN. 39I8013585 06/07/2022 200

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa).

Thửa đất số 45, tờ bản đồ 110 theo 

giấy CNQSDĐ, Thôn Ia Tang, xã Ia 

Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

TRẦN THỊ KIM YẾN. 10/09/1985 064185009593
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;01/09/2021

0988079109

7 NGUYỄN THỊ VIỆT. 39I8013586 12/07/2022 3 Buôn bán thịt heo.
20 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 3, 

thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

NGUYỄN THỊ VIỆT. 23/05/1990 215132096 CA.Gia Lai; 22/8/2019 0378813992 

8 PHẠM THỊ HẰNG 39I8013587 14/07/2022 50

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa); đồ ăn vặt; đồ chơi 

trẻ em.

Thửa đất số 106 tờ bản đổ số 91 

theo giấy CNQSDĐ, thôn Ia Mút, xã 

Ia Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
PHẠM THỊ HẰNG 27/07/1993 037193004773

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

10/03/2021

0963705248

9 PHẠM THỊ NGỌC TUYẾT. 39I8013588 18/07/2022 100 Dịch vụ nhà nghỉ .
Thửa số 23, tờ bản đồ 198 theo giấy 

CNQSDĐ, thôn Thanh Giáo, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

PHẠM THỊ NGỌC 

TUYẾT.
25/07/1968 036168021171

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0935042715

10 NGUYỄN NGỌC MINH. 39I8013589 18/07/2022 50
Sản xuất đậu khuôn, thực 

phẩm chay .
51K Trần Phú, tổ dân phố 3, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
NGUYỄN NGỌC MINH. 04/07/1986 068086008750

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

16/8/2021

0985984786

11 TÂN PHƯỢNG 39I8013590 18/07/2022 50
Xay xát lúa gạo, bán gạo, 

cám các loại.

26 Cách Mạng, tổ dân phố 7, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
TRẦN HỮU TÂN.      20/10/1985 230700085 CA.Gia Lai; 02/04/2014 0986847504

         UBND HUYỆN ĐỨC CƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số:      /BC-ĐKKD Đức cơ, ngày      tháng 7 năm 2022

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH  ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
  THÁNG 07 NĂM 2022

I. HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

TT
TÊN HỘ KINH DOANH/ HỢP TÁC 

XÃ
Số GCN ĐKKD Ngày Cấp Vốn đăng ký(Trđ) Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh
Ghi chú 

(SDT)



12 NGUYỄN THỊ MINH THỂ. 39I8013591 18/07/2022 300 Dịch vụ cầm đồ.

Thửa số 103, tờ bản đồ 32 theo giấy 

CNQSDĐ, TDP 1, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ MINH 

THỂ.
15/01/1987 064187009387

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0963990279

13 NGUYỄN THỊ HẬU. 39I8013592 19/07/2022 3

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa).

Thửa số 79, tờ bản đồ 01 theo giấy 

CNQSDĐ, TDP 1, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN THỊ HẬU. 06/11/1982 026182009970
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

16/8/2021

0961682367

14 VŨ THỊ KHANH. 39I8013593 19/07/2022 1
Buôn bán quán ăn sáng “ 

Cháo, bánh..”.

560 Quang Trung, TDP 6, thị trấn 

Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
VŨ THỊ KHANH. 09/12/1964 034164024620

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

12/01/2022

0363508446

15 NGUYỄN THỊ LÝ. 39I8013594 22/07/2022 50 Buôn bán phân bón.

Thửa 23, tờ bản đồ số 00 theo giấy 

CNQSDĐ Thôn Thanh Giáo, xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
NGUYỄN THỊ LÝ. 11/06/1979 040179020658

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

20/8/2021

0976058308

16 QUẦY THUỐC TÂY HẰNG. 39I8013595 22/07/2022 70

Thuốc tây, dụng cụ y tế; 

thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm.

Thửa 07, tờ bản đồ số 271 theo giấy 

CNQSDĐ Làng Nú, xã Ia Nan, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
ĐỖ THỊ HẰNG.      22/03/1984 038184038936

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

12/8/2021

0905013971

17 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 39I8013596 22/07/2022 100
Mua bán sửa chữa điện 

thoại di động.

Thửa 54, tờ bản đồ số 81 theo giấy 

CNQSDĐ Thôn Quyết Thắng, xã Ia 

Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .

NGUYỄN VĂN 

DƯƠNG
07/02/1991 001091057991

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

15/8/2021

0976622993

18 MẸ VÀ BÉ. 39I8013597 22/07/2022 90
Bán sữa, bỉm các dụng cụ 

phục vụ cho bé.

449 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
NGUYỄN THỊ THỦY. 24/09/1971 044171002714

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

19/04/2021

0982762536

19 NGUYỄN THỊ LỆ TUYẾT 39I8013598 26/07/2022 900

Buôn bán các mặt hàng 

thông dụng: Bánh, kẹo, 

gạo, mắm, muối, đường; 

các loại nước giải khát 

bia, rượu, thuốc lá, đồ 

nhựa gia dụng, gốm sứ 

gia dụng, dầu gội sữa 

tắm các loại, bột giặt xả 

các loại, các loại sữa; đồ 

điện, dụng cụ gia 

đình....(Cửa hàng tạp 

hóa); Mua bán hàng 

nông sản (trừ mủ cao su).

Thửa 29, tờ bản đồ số 55 theo giấy 

CNQSDĐ Tổ dân phố 4, thị trấn Chư 

Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .

NGUYỄN THỊ LỆ 

TUYẾT
15/08/1997 052177009049

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

12/8/2021

0906501123

20 NGUYỄN THỊ NGỌC NGÂN. 39I8013599 26/07/2022 200
Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su).

445 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
NGUYỄN THỊ NGỌC 

NGÂN.
16/08/1999 064199016229

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

12/01/2022

0376676742

21 TRẦN THỊ THU HÀ. 39I8013600 26/07/2022 500

Mua bán hàng nông sản 

(trừ mủ cao su); Mua bán 

vật liệu xây dựng.

Thửa 28, tờ bản đồ số 00 (QH) theo 

giấy CNQSDĐ Thôn Ia Tang, xã Ia 

Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
TRẦN THỊ THU HÀ. 10/10/1976 240504482 CA. Đắk lắk; 07/03/2017 0332837017

22 PHAN THANH SƠN. 39I8013601 28/07/2022 100

Kinh doanh vận tải hành 

khách bằng đường bộ, 

cho thuê xe ô tô.

41 Cách Mạng, Tổ dân phố 7, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai .
PHAN THANH SƠN. 20/03/1998 052098006694

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0395285769

23 NGUYỄN HỮU ĐỊNH 39I8013602 28/07/2022 300 Dịch vụ cầm đồ.

Thửa 13, tờ bản đồ số 00 (QH) theo 

giấy CNQSDĐ TDP 6, thị trấn Chư 

Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
NGUYỄN HỮU ĐỊNH 12/04/1985 064085005009

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; 

01/9/2021

0917842768

Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu
Cơ quan cấp, ngày cấp

II. HỘ KINH DOANH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Số GCN ĐKKD Ngày cấp thay đổi nội dung Vốn đăng ký(Trđ) Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh
Ghi chú 

(SDT)



1

NGÔ ĐỨC KẾ. 39I8012202 ngày 01 tháng 7 năm 2022. 2900

Mua bán hàng phế liệu 

(Sắt, đồng, nhôm, nhựa, 

kim loại màu) và dịch vụ 

cầm đồ; Mua bán các loại 

xe ô tô và máy móc công 

trình đã qua sử dụng; 

Buôn bán phụ tùng và 

các bộ phận phụ trợ của 

ô tô và xe có động cơ 

khác. 

Thửa số 78, tờ bản đồ 16 theo giấy 

CNQSDĐ, Đường Phan Đình Phùng, 

tổ dân phố 2, thị trấn Chư Ty, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGÔ ĐỨC KẾ. 10/02/1975 230941305 CA. Gia Lai;26/5/2009 0988822226

2

KHÁNH LINH 39I8013490 ngày 04 tháng 7 năm 2022 300 Dịch vụ cầm đồ.

430 Quang Trung, tổ dân phố 4, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

LÊ THỊ LỢI 04/12/1960 230615478 CA. Gia Lai;15/5/2018 0947001010

3

QUẦY THUỐC TUẤN HÀ. 39I8013544 ngày 04 tháng 7 năm 2022 100

Bán lẻ dược phẩm, dụng 

cụ y tế, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm.

Thửa đất số 60, tờ bản đồ 80 theo 

giấy CNQSDĐ, Thôn Đồng Tâm II, xã 

Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

KHUẤT THỊ DUYÊN 20/10/1992 01192037085
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;01/9/2021

0356425669

4

VŨ THỊ THÚY 39I8012957 ngày 06 tháng 7 năm 2022 30

Mua bán thịt, cá, hải sản 

tươi sống và rau, củ, quả 

các loại. 

Thửa đất số 112 tờ bản đổ số 198 

theo giấy CNQSDĐ, thôn Thanh 

Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai .

VŨ THỊ THÚY 27/01/1980 231226596 CA. Gia Lai;22/7/2015 0372078726

5
ĐẠI LÝ THUẬN PHÁT 39I8012280 ngày 12 tháng 07  năm 2022 200 Nước giải khát, bia.

Lô 39, 40 Khu công nghiệp xã Ia 

Krêl, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
VŨ ĐỨC THUẬN 14/09/1990 064090009151

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;15/8/2021

0914171525

6

LÊ THỊ HÀ 39I8012975 ngày 22 tháng 07  năm 2022 50

Mua bán bánh kẹo, mắm 

muối, đường sữa, một số 

mặt hàng lương thực, 

thực phẩm, nước giải 

khát và bán lẻ các hàng 

hóa khác ; Mua bán 

hàng tươi sống rau củ 

quả, heo, gà, vịt; Mua 

bán gas; thuốc lá.

Thửa 24, tờ bản đồ số 211 theo giấy 

CNQSDĐ Làng Nú, xã Ia Nan, huyện 

Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
LÊ THỊ HÀ 10/03/1977 038177027267

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;12/08/2021

0358701134

7
ĐỖ PHI BẢY 39I80000168 ngày 22 tháng 07  năm 2022 30 Mua bán Quần áo.

454 Quang Trung, thị trấn Chư Ty, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
ĐỖ PHI BẢY 14/10/1966 045066007277

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;10/08/2021

0398583567

8

NGUYỄN VĂN PHONG 39I8012881 ngày 26 tháng 07  năm 2022 50

Mua bán bánh kẹo, mắm 

muối, dầu ăn, đường, 

sữa,  nước ngọt, lương 

thực, thực phẩm và bán 

lẻ hàng hóa khác; Kinh 

doanh khí đốt gas; Mua 

bán thuốc lá điếu.

Thửa 58a tờ bản đồ 27  theo giấy 

CNQSDĐ Thôn Ia Chía, xã Ia Nan, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

NGUYỄN VĂN PHONG 17/07/1975 042075768040
Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;27/12/2021

0334748889

9

ĐINH THỊ DƯƠNG TRINH 39I8013172 ngày 26 tháng 07  năm 2022 10

Mua bán hàng nội thất, 

may rèm màn và in thiệp 

cưới; cửa sắt nhôm kính; 

vẽ quảng cáo, in ấn.

60 Quang Trung tổ dân phố 1, thị 

trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia 

Lai.

ĐINH THỊ DƯƠNG 

TRINH
10/07/1979 231 356 202 CA. Gia Lai; 12/4/2017 0347494914

10

LÊ TRỌNG KHÁNH 39I8013178 ngày 26 tháng 07  năm 2022 80

Mua bán hàng nông sản: 

Cà phê, tiêu, điều; Mua 

bán các loại phân bón và 

một số mặt hàng khác; 

Xay xát lúa.

Thửa 74, tờ bản đồ số 208 theo giấy 

CNQSDĐ Làng Pơ Nuk, xã Ia Kriêng, 

huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
LÊ TRỌNG KHÁNH 03/03/1982 231172840 CA. Gia Lai; 20/5/2014 0974443479

11

PHAN VĂN TÝ 39I80011652 ngày 28 tháng 7 năm 2022. 200

Mua bán xe đạp điện, xe 

máy điện; Bán lẻ và sửa 

chữa đồ điện dân dụng; 

Phụ tùng xe máy, xe đạp; 

lạc xoong.

Thửa 183, tờ bản đồ số 18 theo giấy 

CNQSDĐ Thôn Mook Đen II, xã Ia 

Dom, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai .
PHAN VĂN TÝ 04/01/1985 052085015729

Cục trưởng Cục cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã 

hội;01/9/2021

0339558760

1 NGUYỄN ĐỨC HOÃN QĐ số 29

2 ĐẬU THỊ THANH QĐ số 31

3 HUỲNH THỊ THANH PHƯƠNG QĐ số 32

III. THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Quyết định thu hồi số 



4 VŨ VĂN DIÊN QĐ số 33

Họ và tên
Ngày tháng năm 

sinh

Số CMND/ Hộ 

chiếu
Cơ quan cấp, ngày cấp

1 NGUYỄN THANH TÙNG 39I8013420 14/07/2022 10 Buôn bán thịt heo.
37 Phan Đình Phùng, tổ dân phố 3, 

thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, tỉnh 

Gia Lai.

NGUYỄN THANH 

TÙNG
01/09/1995 231136027 CA. Gia Lai; 24/5/2013 0359420859

1 NGUYỄN VĂN LINH 39I8000891 01/07/2022 01/07/2022- 31/10/2022

2 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN 5901127071 05/07/2022 30/6/2022-30/6/2023

3 TRIỆU THỊ PHAN LÂM 39I8011439. 14/07/2022 01/8/2022-31/12/2022

Ghi chú 

(SDT)

III. CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Số GCN ĐKKD Ngày Cấp lại Vốn đăng ký(Trđ) Mã ngành nghề ĐKKD Địa chỉ trụ sở chính

Chủ hộ kinh doanh

III. TẠM NGƯNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TT TÊN HỘ KINH DOANH Số GCN ĐKKD
Ngày Xác nhận tạm ngưng hoạt 

động
Thời gian tạm ngưng



1330



6160

4120

20

3766

490


